Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
- Tên gói thầu: Mua sữa bồi dưỡng bằng hiện vật cho cán bộ viên chức và người lao động của Bệnh viện Phổi Thái Bình năm 2026. 
	- Chủ đầu tư: Bệnh viện Phổi Thái Bình
- Nguồn vốn: Từ nguồn thu viện phí, bảo hiểm y tế và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của Bệnh viện.
	- Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2025
	- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
	- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Địa điểm thực hiện: Đường Trần Lãm, Phường Trần Lãm, Tỉnh Hưng Yên
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1	Yêu cầu chung:
Hàng hóa do các nhà thầu cung cấp phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật
1. Toàn bộ hàng hóa được cung cấp phải đáp ứng mới 100%, chưa qua sử dụng và được sản xuất từ năm 2025 trở lại đây và phải còn ít nhất 2/3 thời gian sử dụng của sản phẩm. Hàng hoá được vận chuyển đến Bệnh viện Phổi Thái Bình. Thông tin hàng hoá phải cụ thể như sau:
+ Ký mã hiệu
+ Nhãn mác sản phẩm
+ Tên nhà sản xuất
+ Xuất xứ
Sau khi giao hàng, nhà thầu có trách nhiệm hướng dẫn cách sử dụng cho Bệnh viện Phổi Thái Bình. Nhà thầu phải cung cấp số điện thoại của bộ phận bảo hành của nhà thầu cho đơn vị sử dụng để liên hệ khi có hư hỏng, sai sót do lỗi của nhà sản xuất trong quá trình giao nhận và sử dụng hàng hóa. Có trách nhiệm cử người đến khắc phục trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện Phổi Thái Bình.
2. Cam kết cung cấp Chứng nhận xuất xứ nguồn gốc CO, giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất CQ đối với hàng hóa nhập khẩu trong quá trình cung cấp hàng.
Lưu ý: Tất cả các tài liệu sử dụng ngôn ngữ nước ngoài phải đính kèm bản dịch thuật sang tiếng Việt và công chứng.
3. Hàng hoá phải được bảo quản theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Hàng hóa được cung cấp tới địa điểm yêu cầu của E-HSMT có các thông số bên trong phải phù hợp với đặc tính kỹ thuật được thoả thuận trong hợp đồng. Bất kỳ sự thay đổi nguồn gốc, chủng loại, quy cách kỹ thuật nào sẽ không được chấp thuận nếu không có sự đồng ý của Đơn vị trực tiếp sử dụng.
4. Nhà thầu phải cung cấp Bảng tính đáp ứng của hàng hóa chào thầu trong đó Nhà thầu mô tả rõ thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu; chỉ dẫn tài liệu tham chiếu theo tài liệu đính kèm (vị trí – dòng – trang – tên file Tài liệu đính kèm).
Lưu ý: 
- Tất cả các tài liệu nếu sử dụng ngôn ngữ nước ngoài phải đính kèm bản dịch thuật sang tiếng Việt và công chứng.
- Trong mọi trường hợp, Nhà thầu không có Bảng tính đáp ứng hoặc có mà không đáp ứng quy định nêu trên thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá
5. Trường hợp nhà thầu không phải là nhà sản xuất, nhà thầu phải đính kèm các tài liệu liên quan đến chất lượng của Nhà sản xuất đối với sản phẩm chào thầu để chứng minh được năng lực và khả năng đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Mục đích là để xác định sự phù hợp của sản phẩm với yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo chất lượng của sản phẩm chào thầu.
6. Tiến độ cấp hàng:
- Cung cấp hàng hóa trong vòng  12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Số lượng, tiến độ cung cấp theo yêu cầu của Chủ đầu tư;
- Địa điểm giao hàng: Đường Trần Lãm, Phường Trần Lãm, Tỉnh Hưng Yên.
- Nhà thầu phải đảm bảo có hàng hóa thay thế sẵn sàng cho hàng hóa cung cấp trong trường hợp hàng hóa cung cấp có sự cố để đảm bảo việc sử dụng không gián đoạn của toàn bộ hàng hóa.
1.2.2 Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:
Bất kỳ nhãn hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, nhãn hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu tối thiểu. Thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Sữa hạt 180ml 
	a) Thành phần: Sữa hạt (94%) ±3%, đường (4,7%)±3%, chất ổn định, vitamin và khoáng chất. 
- Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml: 
- Năng lượng: ≥ 59,94 kcal 
- Chất đạm (Protein): ≥ 0,99g 
- Chất béo (Lipid): ≥ 3,78g 
- Carbohydrate: ≥ 5,49 g 
- Calci: ≥ 48mg 
- Selen: ≥3,44 µg 
- Vitamin A: ≥ 208 IU 
- Vitamin D3: ≥ 48 IU
- Vitamin E: ≥ 0,8 mg
- Vitamin B3: ≥ 0,8 mg
b) Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
+ Đóng gói với thể tích thực: Hộp 180ml. 
(sai số định lượng phù hợp quy định Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa Học và Công Nghệ) 
+ Quy cách: 4 hộp/lốc, thùng 12 lốc. 
- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được chứa trong bao bì hộp giấy, bên trong là lớp nhựa PE chuyên dùng, ghép kín, đảm bảo yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm theo QCVN 12-1:2011/BYT. 
c) Yêu cầu về an toàn thực phẩm: 
- Có Tiêu chuẩn cơ sở hoặc công bố tiêu chuẩn chất lượng đáp ứng về yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy định của các văn bản kỹ thuật:
+ QCVN 6-2-2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn
+ QCVN 8-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm. 
+ QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm. 
+ Thông tư số 24/2013/TT-BYT: Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm. 
+ Thông tư số 50/2016/TT-BYT: Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm. 

	
	
	d) Thời gian sử dụng sản phẩm: Còn ít nhất 2/3 thời gian sử dụng của sản phẩm.

	2
	Sữa tươi tiệt trùng có đường 100% sữa tươi, thể tích 180ml
	a) Thành phần: Sữa tươi (96%) ±3%, đường (3,8%)±3%, chất ổn định, vitamin và khoáng chất. 
- Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml: 
- Năng lượng: ≥ 70 kcal 
- Chất đạm (Protein): ≥ 3,4 g 
- Chất béo (Lipid): ≥ 4 g 
- Carbohydrate: ≥ 4,8 g 
- Calci: ≥ 110mg 
- Phospho: ≥ 88mg 
b) Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
+ Đóng gói với thể tích thực: Hộp 180ml. 
(sai số định lượng phù hợp quy định Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa Học và Công Nghệ) 
+ Quy cách: 4 hộp/lốc, thùng 12 lốc. 
- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được chứa trong bao bì hộp giấy, bên trong là lớp nhựa PE chuyên dùng, ghép kín, đảm bảo yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm theo QCVN 12-1:2011/BYT. 
c) Yêu cầu về an toàn thực phẩm: 
- Có Tiêu chuẩn cơ sở hoặc công bố tiêu chuẩn chất lượng ( đáp ứng về yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy định của các văn bản kỹ thuật :
+ QCVN 8-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm. 
+ QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm. 
+ QCVN 8-3/2012/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm. 
+ Thông tư số 24/2013/TT-BYT: Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm. 
+ Thông tư số 50/2016/TT-BYT: Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm.
d) Thời gian sử dụng sản phẩm: Còn ít nhất 2/3 thời gian sử dụng của sản phẩm. 


* Ghi chú: 
- Nhà thầu cung cấp hàng hóa đúng khối lượng và chủng loại quy định hoặc tương đương hoặc tốt hơn các hàng hóa nêu trên, tên và mã hiệu (nếu có) chỉ mang tính chất tham khảo. Nhà thầu phải lập bảng liệt kê thông số kỹ thuật hàng hóa dự thầu và kèm Catalog hàng hóa để chứng minh.
- “Quy cách” nếu có không phải là tiêu chí để loại bỏ nhà thầu, nhà thầu có thể tham khảo, quy đổi cho sản phẩm chào thầu.
- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, tính năng sử dụng, chất lượng là tương đương với các hàng hóa nêu trên.
1.3. Các yêu cầu khác: Không
Mục 2. Bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: kiểm tra, thử nghiệm theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

